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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI___________

Số: 03/2014/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 
tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 
tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 
lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sau đây được viết tắt là Nghị 
định số 102/2013/NĐ-CP).

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư này là phạm vi điều chỉnh 

và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP là người lao động nước ngoài làm việc ít nhất 02 
năm (24 tháng) trong một doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại 
tại Việt Nam và phải đáp ứng các điều kiện đối với “chuyên gia” theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
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2. Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ quy 
định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP là người lao động 
nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại 
Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung 
cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không 
được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp 
dịch vụ.

3. Nhà quản lý, giám đốc điều hành quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định số 102/2013/NĐ-CP là người lao động nước ngoài trực tiếp tham gia quản lý 
trong tổ chức, doanh nghiệp bao gồm việc chỉ đạo tổ chức, doanh nghiệp hoặc đơn vị 
trực thuộc tổ chức, doanh nghiệp đó; giám sát và kiểm soát công việc của các nhân 
viên chuyên môn, nhân viên quản lý hoặc nhân viên giám sát khác.

Chương II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC SỬ DỤNG 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 3. Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
1. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dự 

kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải 
trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về nhu cầu 
sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc và nộp trực tiếp tới Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được 
viết tắt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi người sử dụng lao động đặt trụ 
sở chính theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước 
ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp trực 
tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến 
tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính 
theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc chấp thuận sử dụng 
người lao động nước ngoài tới từng người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 ban hành 
kèm theo Thông tư này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải 
trình hoặc báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài của người sử dụng lao động.

Điều 4. Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người 

lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thì 
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trước ít nhất 02 tháng đối với đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên 
và trước ít nhất 01 tháng đối với đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam, 
nhà thầu có trách nhiệm gửi đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu sau khi có xác nhận của chủ đầu tư 
về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 4 ban hành kèm 
theo Thông tư này.

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã 
xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì chủ đầu tư phải xác nhận về việc chấp 
thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động nước ngoài cần sử dụng của 
nhà thầu theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này và trước khi tuyển người 
lao động nước ngoài theo phương án điều chỉnh, bổ sung thì nhà thầu phải thực hiện 
việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển 
người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều này.

Chương III
CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động
Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 10 

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động quy định 

tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP theo Mẫu số 6 ban hành kèm 
theo Thông tư này.

2. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, thực hiện 
như sau:

a) Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có 
Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp 
đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải 
có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài cấp.

3. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 
động kỹ thuật quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, thực hiện 
như sau:
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a) Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì 
phải có một trong các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao 
động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động 
nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

- Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận. 

b) Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các 
giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân 
trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được 
đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm 
việc tại Việt Nam;

- Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh 
nghiệp tại nước ngoài công nhận.

 c) Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy 
tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ 
thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

- Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật 
được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ 
làm việc tại Việt Nam.

4. Văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại 
Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP là thông báo của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài 
vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

5. Văn bản chứng minh quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm g Khoản 8 Điều 10 
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP là một trong các giấy tờ sau đây: 

- Hợp đồng lao động;
- Văn bản xác nhận của người sử dụng lao động;
- Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài;
- Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.
Điều 6. Giấy phép lao động
1. Mẫu giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 

102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau:
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a) Thể thức của giấy phép lao động:
Giấy phép lao động có kích thước khổ A4 (21 cm x 29,7 cm), gồm 2 trang: trang 1 

có màu xanh, tráng nhựa; trang 2 có nền màu trắng, hoa văn màu xanh, ở giữa có 
hình ngôi sao.

b) Nội dung của giấy phép lao động theo Mẫu số 7 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

2. Giấy phép lao động do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội tổ chức in ấn và phát hành thống nhất.

Điều 7. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động
1. Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng. 
2. Thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động đã cấp: họ, tên; ngày, tháng, 

năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.
Địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động là địa chỉ nơi người lao động 

nước ngoài làm việc. Thay đổi địa chỉ làm việc ghi trên giấy phép lao động là việc 
người lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc toàn bộ 
thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao 
động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động
Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, 

hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động quy 

định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP theo Mẫu số 8 ban hành 
kèm theo Thông tư này.

2. Giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động 
nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động quy định tại Điểm b Khoản 3 
Điều 14 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP bao gồm: giấy phép lao động đã được cấp 
(trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước 
ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn; giấy chứng nhận sức khỏe theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP; văn bản thông báo của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động 
nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

3. Đối với trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài phải có văn bản giải 
trình và được người sử dụng lao động xác nhận.


